PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 24
Tên: 	
Lớp: Bốn ……
Tập đọc
VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN

Dựa vào bài tập đọc SGK trang 54, 55 các em hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi nhé!
1. Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?
 Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.
 An toàn là hạnh phúc của mọi nhà.
 Em muốn sống an toàn.
 Em muốn sống hòa bình.
 Cuộc sống xung quanh em.
2. Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?
 Các em không quan tâm nhiều lắm đến cuộc thi.
 Trong 4 tháng nhận khoảng 50000 bức tranh của thiếu nhi cả nước.
 Quan tâm đến cuộc thi nhưng số bài dự thi còn khá ít.
3. Số lượng bức tranh đoạt giải là bao nhiêu?
 46 bức tranh.
 50 bức tranh.
 50000 bức tranh.
4. Trong những tên sau, đâu là tên các bức tranh thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ với chủ đề Em muốn sống an toàn"?
 Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất. Gia đình em được bảo vệ an toàn. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường.
 Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường. Không lái xe ẩu khi đi trên đường.
 Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất. Tai nạn trên đường. Chở ba người là không được.
5. Các em thiếu nhi đã thể hiện nhận thức đúng đắn về phòng tránh tai nạn bằng gì?
 Múa hát	
 Thơ ca
 Âm nhạc
 Hội họa
6. Dòng tin "Nhận thức và khả năng thẩm mĩ của các em rất đáng khích lệ" cho thấy điều gì?
 Các em thiếu nhi có khả năng nhận thức và thẩm mĩ rất tốt.
 Mặc dù có nhiều hạn chế nhưng các em đã rất cố gắng.
 Nhận thức và khả năng thẩm mĩ của các em vượt trội so với người lớn. 
7. Câu "Các em là những họa sĩ nhỏ tuổi nhưng đã có những nhận thức thật đúng đắn về an toàn giao thông và cách phòng tránh." thuộc câu kể nào?
 Câu kể Ai làm gì?
 Câu kể Ai thế nào?
 Câu kể Ai là gì?
8. Trong những câu tục ngữ sau đây, câu nào thích hợp với nghĩa "Hình thức thường thống nhất với nội dung"?
 Cái nết đánh chết cái đẹp.
 Trông mặt mà bắt hình dong 
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.
 Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
9. Nếu được tham gia hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề "Em muốn sống an toàn", em sẽ vẽ bức tranh về nội dung gì? Vì sao?
	
	
	
	
	
	
	

Tên: 	
Lớp: Bốn ……
Tập đọc
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ

Dựa vào bài tập đọc SGK trang 59, 60 các em hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi nhé!
1. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào?
 Sáng sớm
 Buổi trưa
 Hoàng hôn
2. Đoàn thuyền đánh cá quay về vào lúc nào?
 Bình minh
 Buổi trưa
 Buổi tối
3. Trong bài thơ, tác giả đã ví câu hát như thế nào?
 Như đoàn thoi.
 Đội biển như hòn lửa.
 Để hát bài ca gọi cá vào.
4. Hãy tìm những chi tiết nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.
	
	
	
	
5. Hãy tìm những chi tiết miêu tả công việc đánh cả người lao động.
	
	
	
	
6. Câu thơ "Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời" có sử dụng hình ảnh nào?
 Hình ảnh so sánh
 Hình ảnh nhân hóa


7. Câu thơ "Mặt trời xuống biển như hòn lửa" có sử dụng hình ảnh nào?
 Hình ảnh so sánh
 Hình ảnh nhân hóa
8. Câu nào sau đây có hình ảnh so sánh?
 Biển cho ta cá như lòng mẹ.
 Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông.
 Câu hát căng buồm với gió khơi.
9. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ "rạng đông"?
 Biển cho ta cá như lòng mẹ.
 Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông.
 Câu hát căng buồm với gió khơi.
10. Em có cảm nhận như thế nào về cuộc sống lao động của những người đánh cá?
	
	
	
	
	


Tên: 	
Lớp: Bốn ……
Luyện từ và câu
CÂU KỂ AI LÀ GÌ?

Câu 1: Gạch chân các câu kể Ai là gì? có trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các câu đó
	(1) Đây là chú Bồ Nông. (2) Cứ đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông lại ra đồng làm việc. (3) Bắt được con mồi nào, chú cũng cho vào cái túi gần miệng dành phần cho mẹ. 
(4) Túi của Bồ Nông dùng vào nhiều việc lắm. 5) Nó là chiếc lưới. (6) Nó cũng là cái dậm, cái nơm bắt cá. (7) Nhưng nó còn là một kỉ niệm về tấm lòng của Bồ Nông đối với mẹ mình.

Câu kể số …… có tác dụng	
Câu kể số …… có tác dụng	
Câu kể số …… có tác dụng	
Câu kể số …… có tác dụng	
Câu kể số …… có tác dụng	

Câu 2: Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em  (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em).
Bài viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tên: 	
Lớp: Bốn ……
Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?

Bài 1: Nối những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?
	A
	
	B

	Sư tử
	
	là nghệ sĩ múa tài ba.

	Gà trống
	
	là dũng sĩ của rừng xanh.

	Đại bàng
	
	là chúa sơn lâm.

	Chim công
	
	là sứ giả của bình minh.



Bài 2: Viết tiếp chủ ngữ vào chỗ chấm để hoàn thành các câu kể Ai là gì?
a) 	 là một thành phố lớn.
b) 	 là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ.
c) 	 là nhà thơ.
d) 	 là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Bài 3: Gạch chân câu kể Ai là gì? và khoanh tròn vào chủ ngữ của các câu kể Ai là gì? trong các đoạn văn sau:
[bookmark: _GoBack]a) Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Hồ Chí Minh
b) Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.
Xuân Diệu

Bài 4: Viết tiếp vị ngữ vào chỗ chấm để hoàn thành các câu kể Ai là gì?
a) Bạn Bích Vân 	
b) Hà Nội 	
c) Dân tộc ta 	

Tên: 	
Lớp: Bốn ……
Tập làm văn
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
	DÀN Ý
	ĐOẠN VĂN

	Giới thiệu
cây chuối tiêu
		
	
	
	
Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn.

	Tả bao quát 
cây chuối tiêu
	Nhìn từ xa, Nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây cao hơn đầu người, mọc thẳng, không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tả các bộ phận của cây chuối tiêu (tàu lá, buồng chuối, nải chuối, quả chuối, ...)
	Cây chuối có nhiều tàu lá, có tàu đã già khô, bị gió đánh rách ngang và rũ xuống gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tấm to như cái máng nước úp sấp. Những tàu lá ở dưới màu xanh thẫm. Những tàu ở trên màu xanh mát, nhạt dần. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nêu lợi ích của
cây chuối tiêu
		
	
	
	
	
	
	
Chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt hơn.



